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MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VỀ PHÒNG NGỪA NKVM

❖ WHO 2016: 26 khuyến cáo trong đó có 2 khuyến cáo:

• Rửa tay phẩu thuật

• Tắm trước mổ

❖ BYT – 2012: 7 khuyến cáo trong đó có 2 khuyến cáo:

▪ Khử khuẩn tay ngoại khoa và thường quy bằng dung dịch vệ sinh tay 

chứa cồn

▪ Tắm bằng xà phòng có chất khử khuẩn cho người bệnh trước phẫu thuật

❖ BYT – 2017: 6 hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

▪ Hướng dẫn vệ sinh tay (thường quy và ngoại khoa bằng cồn sát khuẩn tay 

nhanh)

▪ Tráng rửa dụng cụ nội soi bằng nước qua bộ lọc tiệt khuẩn đầu vòi 0,2µm 

hoặc nước cất vô khuẩn.

Việc tuân thủ các khuyến cáo sẽ làm giảm 40%-60% NKVM



NỘI DUNG

1/ XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC VỚI BỘ LỌC ĐẦU VÒI : 

FILTRANIOS 31 DA

2/ RỬA TAY PHẪU THUẬT BẰNG DỤNG DỊCH CÓ CHỨA CỒN :   

ANIOSAFE MANUCLEAR NPC  - ANIOSGEL 85 NPC 

3/ TẮM CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT BẰNG DUNG 

DỊCH CHLORHEXINDE 4%:

DERMANIOS SCRUB CHLORHEXIDINE 4% - 30ML



1/ XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC VỚI BỘ LỌC ĐẦU VÒI:

FILTRANIOS 31 DA



Introduction

CÁC PHẦN TỬ VÔ CƠ, HỮU CƠ CÓ TRONG NƯỚC

Các phần tử không tan 

trong nước

Chất tạo keo Phần tử hòa tan 

trong nước

màu/mùi/ độc tính

✓ Đất sét

✓ Cát

✓ Thạch cao

✓ Đá vôi

✓ Gỉ sắt

✓ ….

Chất tạo keo bản chất là các

chất vô cơ tích điện âm. Cấu

trúc phân tử rất nhỏ (từ 2 

đến 2000 nanometers)

Phân tử của chất keo ion sắt

Hỗn hợp chất keo

sắt và silica

Các ion

 Các chất khí

 Các phân tử hữu cơ

 ......



Introduction

Vi khuẩn, virus

Nấm, vi nấm

Phần tử nhỏ

Legionella

Aspergillus

Micro algae

Pseudomonas

Micro fungi

Rotavirus

NHỮNG VI SINH VẬT THƯỜNG GẶP TRONG NƯỚC



Context

BỆNH NHIỄM KHUẨN DO LEGIONELLA

http://ecdc.europa.eu/en/publications

Legionnaire’s disease continues to grow

http://ecdc.europa.eu/en/publications


1/ XỬ LÝ NGUỒN NƯỚC VỚI BỘ LỌC ĐẦU VÒI 

CÁC PHẦN TỬ VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ : 

Xử lý nước trung tâm, hệ thống khử khoáng, RO,  bộ tiền lọc...

CÁC VI SINH VẬT: 

Xử lý bằng hệ thống RO, đèn cực tím, bộ lọc đầu vòi 0,2 micon



FILTRANIOS 31DA+

• Màng lọc kép 0,2µ cho phép giữ lại tất

cả các phần tử có kích thước > 0,2µ

• Giữ lại toàn bộ các phần tử sống, các vi 

sinh vật có trong nước.

• Đơn giản dễ sử dụng, lắp đặt nhanh tại

nơi sử dụng ngay tại đầu vòi nước

• Tái sử dụng 30 ngày, không hấp tiệt

khuẩn



The micro-filtration at the point of use (POU)
ophysical process of liquid / particles separation
owith retention of particles in the filter membranes

Filtering

medium

CƠ CHẾ LỌC

Màng siêu lọc tại nơi sử dụng – đầu vòi nước (POU)
o Các phần tử có trong nước sẽ bị giữ lại ởi màng lọc



Structure of 

filter

Giá đỡ màng lọc được cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau

CẤU TRÚC LỌC

4- giá đỡ màng lọc

2- Lớp tiền lọc

3- màng lọc gấp nếp

Màng lọc

gấp nếp

Vỏ bộ lọc

Lỏi lọc

Tất cả

các lớp

đều dạng

nếp gấp



FILTRANIOS 31 DA+

Màng lọc gồm nhiều lớp khác nhau, cần thiết cho việc giữ lại các phần

tử nhỏ về sau

Bộ lọc Filtranios gồm 2 lớp màng lọc:
o Lớp tiền lọc

o Chất liệu Polypropylene
o Cấu trúc chắc chắn
Giữ lại các phần tử lớn để
bảo vệ màng lọc micro

o Màng lọc
o Chất liệu PolyEtherSulfone (PES)
o Kích thước lỗ lọc 0.2µm
o Bất đối xứng

UPSTREAM

DOWNSTREAM



FILTRANIOS

The Plusses

Lắp đặt nhanh dễ dàng thông qua bộ cút nối nhanh quick connectors

LẮP ĐẶT FILTRANIOS 31 DA + 



FITRANIOS 31 DA +



Structure of 

filter

2/ RỬA TAY PHẪU THUẬT BẰNG DỤNG DỊCH 

CÓ CHỨA CỒN

Có 2 phương pháp rửa tay phẩu thuật hiện nay

1. Rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn (Chlorhexidine 4%, povidone-iodine 4%)

2. Rửa tay bằng cồn sát khuẩn tay nhanh



RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG DIỆT KHUẨN 

(Chlorhexidine, povidone-iodine)

Xà phòng khử khuẩn: là xà phòng chứa chất sát khuẩn như 4% chlorhexidine; hoặc 

5%-7% providone iodine hoặc 1% triclosan và được dùng trong rửa tay phẫu thuật

Việc rửa tay bằng Chlorhexidine thường xuyên sẽ gây dị ứng da, khô da, viêm da

Who guideline 2009



Rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn cần thiết

phải xả lại với nước đòi hỏi nguồn nước cần

phải đảm bảo vô khuẩn

NGUỒN 

NƯỚC



PHƯƠNG PHÁP RỬA TAY PHẪU THUẬT BẰNG 

DUNG DICH CÓ CHỨA CỒN

KHÁI NIỆM

Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn: là chế phẩm dạng dung dịch hay gel chứa
Ethanol, isopropanol, n-propanol hoặc kết hợp 2 trong những thành phần này và
được bổ sung các chất làm ẩm, dưỡng da; được sử dụng bằng cách chà tay tới khi
cồn bay hơi hết, không sử dụng nước

Nồng độ cồn khuyến cáo: 60% - 80%

Nồng độ cồn khuyến cáo để diệt được virus không có vỏ bọc (Poliovirus) : 70%-
80%

Ethanol được ưu tiên sử dụng hơn so với isopropanol:

1. Ethanol ít độc hơn so với isopropanol

2. Ethanol tác động trên virus hiệu quả hơn so với isopropanol

Who guideline 2009



PHƯƠNG PHÁP RỬA TAY PHẪU THUẬT 

BẰNG DUNG DICH CÓ CHỨA CỒN

ĐẶC ĐIỂM

1. Là cách hiệu quả nhất để bảo đảm vệ sinh tay tối ưu

2. Thời gian nhanh: 45 giây

3. Dung nạp da tốt (so với rửa tay bằng nước và xà phòng)

4. Không cần trang thiết bị gì đặc biệt (nguồn nước sạch, bồn

rửa tay, khăn lau tay…)

5. Chỉ sử dụng cồn sát khuẩn tay nhanh khi tay sạch (không

dính dịch tiết, máu)

6. Chỉ sử dụng khi tay khô hoàn toàn.



YÊU CẦU:

• TIÊU CHUẨN : EN 12791 hoặc ASTM E-1115

• THỜI GIAN: 1,5 - 3 PHÚT

PHƯƠNG PHÁP RỬA TAY PHẪU THUẬT BẰNG 

DUNG DICH CÓ CHỨA CỒN



PHƯƠNG PHÁP RỬA TAY PHẪU THUẬT BẰNG 

DUNG DICH CÓ CHỨA CỒN

QUY TRÌNH:  

Lần 1: rửa tay với dung dịch xà phòng thường có chất dưỡng da, lau khô tay

Lần 2: rửa tay bằng cồn sát khuẩn tay nhanh ( 17 bước)



ANIOSAFE 

MANUCLEAR 

NPC HF

ANIOSGEL 85 NPC

PHƯƠNG PHÁP RỬA TAY PHẪU THUẬT 

BẰNG DUNG DICH CÓ CHỨA CỒN

GIẢI PHÁP CỦA ANIOS



ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

CHỈ ĐỊNH:  Rửa tay thường quy và tắm rửa vệ sinh trong

bệnh viện.

THÀNH PHẦN: Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-17 

alkyl sulfonate, Chất làm mềm và ẩm da

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:

✓Không màu, không mùi, không gây kích ứng da

✓Thích hợp với da nhạy cảm, thích hợp cho tắm trẻ dưới 3

tuổi

✓Ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn dung dịch trong vòng 15 tuần

kể từ ngày mở nắp chai, được kiểm định với các chủng vi

khuẩn: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,

Candida albicans, Aspergillus niger.



ANIOSGEL 85 NPC

CHỈ ĐỊNH: Sát khuẩn tay thường quy và sát khuẩn tay phẫu

thuật.

THÀNH PHẦN: 70% Ethanol + 1,74% Propanol-2-ol

✓ Chất làm mềm và ẩm da, chất tạo gel nước.

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM:

✓ Dạng gel: sử dụng tiết kiệm hơn so với dạng cồn nước

✓ Không màu, không mùi, không kích ứng da: tăng tỉ lệ tuân

thủ

✓ Tác động nhanh: 45 giây

✓ Phổ diệt khuẩn rộng phù hợp tiêu chuẩn của Châu âu EN

1500 ( sát khuẩn tay thường quy) và EN 12791 ( sát khuẩn tay

phẫu thuật.

✓ Đặc biệt hiệu quả diệt virus không vỏ bọc : Adenovirus,

Coronavirus, Poliovirus

✓ Thiết kế mỗi chai một cần bơm định lượng 1,5ml: dễ sử

dụng



QUY TRÌNH RỬA TAY PHẪU THUẬT VỚI 

CỒN SÁT KHUẨN TAY NHANH

1

2



3/ TẮM CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU 

THUẬT BẰNG DUNG DỊCH CHLORHEXINDE 4%

• Khuyến cáo của who 2006:

Bệnh nhân nên được tắm trước phẩu thuật bằng xà phòng thường

hoặc xà phòng kháng khuẩn

• Khuyến cáo AORN: 

Tắm bằng chlorhexidine 4% sẽ hiệu quả hớn so với Povidone

idodine và xà phòng thường.



TẮM CHO BỆNH NHÂN TRƯỚC PHẪU THUẬT BẰNG 

DERMANIOS SCRUB CHLORHEXINDE 4%- 30ML







XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN              
ANH/ CHỊ ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!  


